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Đề kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và
điện năng sử dụng

1. Trên nhãn của một bàn là điện có ghi 220V - 800W. Bàn là được sử dụng ở
hiệu điện thế 220V. Công của dòng điện thực hiện trong thời gian 30 phút là
giá trị nào trong các giá trị sau:

A. A = 1 440kJ.

B. A = 1 404kJ.

C. A = 1 044kJ.

D. Một giá trị khác.

2. Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220 V - 40 W và bóng 2 loại 220 V - 100 W.
Nhận xét nào sau đây là đúng khi mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện
220 V?

A. Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 1 nhỏ hơn hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 2.

B. Cường độ dòng điện qua bóng đèn 1 bằng cường độ dòng điện qua bóng đèn
2.

C. Hai bóng đèn sáng như nhau.

D. Cả hai bóng đèn đều sáng bình thường.

3. Hãy chọn câu phát biểu đúng.

A. Cả câu (2) và (3) đúng.

B. Công suất là công sinh ra trong một giây (3).

C. Công suất là công (1).

D. Công suất là công sinh ra trong một đơn vị thời gian (2).

4. Một điện trở R1 tiêu thụ công suất P khi mắc vào giữa hai điểm A, B có hiệu
điện thế không đổi. Nếu mắc thêm một điện trở R2 nối tiếp với R1 vào giữa hai
điểm A và B thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ ra sao?

A. Giảm.

B. Tăng.

C. Có thể tăng, giảm hoặc như cũ tùy theo giá trị của R1 và R2.

D. Như cũ.
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5. Một bóng đèn sử dụng hiệu điện thế 220V, dòng điện qua đèn là 0,5A. Hãy
tính điện trở của bóng đèn và công suất tiêu thụ của dòng điện.

A. 105W; 400Ω.

B. 110W; 440Ω.

C. 100W; 440Ω.

D. 210W; 400Ω.

6. Trong sơ đồ mạch điện như hình vẽ, công suất tiêu thụ ở điện trở 5Ω là 10W.
Vậy công suất tiêu thụ ở điện trở 4Ω là:

A. 1W.

B. 2W.

C. 4W.

D. 3W.

7. Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220 V - 40 W và bóng 2 loại 220 V - 60 W.
Tổng công suất điện của hai bóng đèn bằng 100 W trong trường hợp nào dưới
đây?

A. Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 110 V.

B. Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 220 V.

C. Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 220 V.

D. Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 110 V.

8. Có bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được ghép với nhau và nối với hai cực của
một nguồn điện theo sơ đồ hình vẽ. Cho biết R1 = 100Ω, R2 = 200Ω, R3 =
200Ω, R4 = 400Ω. Hỏi điện trở nào có công suất tỏa nhiệt lớn nhất?
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A. R3.

B. R4.

C. R2.

D. R1.

9. Hãy chọn câu phát biểu đúng.

A. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn nhỏ hơn công suất định
mức của đèn.

B. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn lớn hơn công suất định
mức của đèn.

C. Đèn sáng bình thường khi công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định
mức của đèn.

D. Cả 3 phương án là không đúng.

10. Điện trở 10Ω và 20Ω mắc song song vào giữa hai điểm A, B của mạch điện.
Nếu công suất tiêu thụ ở điện trở 10Ω là P thì công suất tiêu thụ ở điện trở 20Ω
là:

A. P/4.

B. 2P.

C. P/2.

D. P.
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Đáp án kiểm tra 15 phút môn Vật lý lớp 9 bài 14: Bài tập về công suất điện
và điện năng sử dụng
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